
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC TẬP LẦN 2 (HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019)
LỚP K11CĐ2 (BẬC CAO ĐẲNG TT09, NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC, KHÓA 2017 - 2020)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 K11CĐ201 Nguyễn Thành An 01/09/1999 0.5 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2 K11CĐ202 Bùi Quang Anh 28/04/1999 6.7 T.bình khá8.4 6.4 6.1 5.7 6.6 6.9 7.0
3 K11CĐ205 Đoàn Thị Diệp Anh 14/04/1993 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 K11CĐ206 Hoàng Trung Anh 25/11/1994 7.6 Khá8.5 7.8 6.3 7.5 7.8 7.7 7.5
5 K11CĐ204 Nguyễn Duy Anh 08/03/1996 4.0 Yếu 4=57.1%7.0 2.7 3.1 6.7 5.6 1.1 2.8
6 K11CĐ203 Trần Thị Mai Anh 06/10/1999 7.1 Khá8.8 6.0 6.6 5.9 7.8 8.0 8.0
7 K11CĐ207 Phạm Thị Ánh 29/10/1999 7.3 Khá8.6 6.7 6.7 6.3 7.2 8.6 7.8
8 K11CĐ208 Nguyễn Thị Phương Chi 26/11/1999 0.9 Yếu 7=100.0%3.3 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
9 K11CĐ209 Nguyễn Hữu Dũng 21/05/1999 6.8 T.bình khá7.7 7.2 6.2 6.1 6.0 7.3 7.0
10 K11CĐ210 Vũ Hương Giang 07/08/1999 6.2 T.bình khá 1=14.3%8.7 5.8 6.2 5.7 6.6 3.3 7.7
11 K11CĐ211 Vũ Thị Hà 01/10/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 K11CĐ212 Lê Thị Hiền 11/07/1999 6.6 T.bình khá6.3 6.2 6.2 7.1 6.8 7.1 7.4
13 K11CĐ269 Đoàn Thị Hoa 02/07/1999 7.5 Khá8.9 6.4 6.9 8.7 7.4 7.9 7.7
14 K11CĐ213 Sơn Thị Diệu Hoa 16/09/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 K11CĐ214 Nguyễn Thị Hoài 11/07/1999 6.3 T.bình khá 1=14.3%7.4 4.7 5.6 6.2 7.0 7.5 7.7
16 K11CĐ215 Trần Thị Mỹ Huế 17/03/1996 7.7 Khá8.8 7.9 6.4 8.7 7.4 7.1 8.0
17 K11CĐ216 Nguyễn Thị Linh Huệ 25/06/1999 7.6 Khá9.0 8.0 6.3 7.7 7.4 7.8 7.7
18 K11CĐ217 Phạm Thị Huệ 19/09/1993 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 K11CĐ221 Nguyễn Đình Huy 02/02/1998 6.9 T.bình khá8.2 6.4 5.8 7.3 6.7 7.9 7.3
20 K11CĐ222 Hoàng Thị Thanh Huyền 28/05/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 K11CĐ218 Nguyễn Thị Lan Hương 22/05/1998 6.3 T.bình khá 1=14.3%8.5 4.4 6.2 6.4 6.0 7.0 7.6
22 K11CĐ219 Đào Thị Hường 17/08/1998 0.9 Yếu 7=100.0%3.1 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
23 K11CĐ220 Hoàng Thị Thu Hường 12/04/1999 0.6 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
24 K11CĐ223 Đinh Thị Khuyên 13/08/1997 1.5 Yếu 7=100.0%3.1 2.9 0.0 0.0 2.4 0.7 0.0
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25 K11CĐ270 Vũ Mạnh Khương 22/10/1999 6.5 T.bình khá7.5 6.1 5.1 6.9 7.0 6.5 7.0
26 K11CĐ224 Đỗ Thị Khánh Linh 12/11/1999 6.6 T.bình khá 1=14.3%9.2 6.5 7.1 7.5 6.0 2.5 7.2
27 K11CĐ226 Phan Trúc Linh 18/05/1999 6.5 T.bình khá 1=14.3%8.9 4.9 5.5 6.1 7.2 6.6 7.8
28 K11CĐ225 Phạm Thị Kim Linh 12/08/1999 7.0 Khá9.0 6.1 5.9 6.4 7.3 7.8 7.7
29 K11CĐ228 Phùng Thị Linh 24/06/1996 5.6 Trung bình 1=14.3%8.0 5.3 6.3 0.0 6.0 6.1 7.3
30 K11CĐ227 Trần Thùy Linh 29/08/1999 7.5 Khá9.2 7.9 6.5 7.5 6.8 7.7 7.7
31 K11CĐ231 Phạm Thị Luyến 10/01/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 K11CĐ229 Đinh Thị Hiền Lương 03/01/1999 7.4 Khá8.3 7.3 6.8 6.9 7.4 7.5 8.0
33 K11CĐ230 Đoàn Văn Lượng 13/03/1999 6.7 T.bình khá8.8 5.7 5.7 8.1 6.6 6.5 7.0
34 K11CĐ232 Nguyễn Thị Mai 09/08/1995 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 K11CĐ233 Lê Thị Minh 08/03/1999 7.6 Khá9.3 7.6 6.5 7.5 8.0 7.3 7.7
36 K11CĐ234 Nguyễn Hồng Minh 25/06/1999 6.1 T.bình khá 1=14.3%8.0 6.7 6.1 7.7 6.6 0.0 6.7
37 K11CĐ235 Võ Thành Nam 28/07/1999 2.2 Yếu 6=85.7%7.2 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
38 K11CĐ236 Đinh Thị Nga 16/11/1999 7.5 Khá8.1 7.2 6.7 8.7 7.8 6.4 7.8
39 K11CĐ237 Mào Thị Bích Ngọc 20/03/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 K11CĐ238 Phạm Thị Ngọc 24/10/1998 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 K11CĐ239 Nguyễn Thị Nguyệt 01/02/1999 7.6 Khá8.6 7.6 6.8 6.8 7.9 8.1 7.9
42 K11CĐ240 Đinh Thị Hồng Nhung 24/01/1999 7.9 Khá9.1 7.6 7.2 6.5 8.6 8.3 8.3
43 K11CĐ241 Nguyễn Hồng Nhung 20/01/1999 4.5 Yếu 3=42.9%6.9 5.2 1.9 0.9 6.2 6.9 2.8
44 K11CĐ242 Đỗ Thị Nông 10/09/1999 8.1 Giỏi8.7 7.8 7.1 8.9 8.4 8.3 8.2
45 K11CĐ243 Trần Văn Phú 10/06/1999 3.8 Yếu 4=57.1%2.5 5.1 6.7 0.0 2.4 0.8 7.0
46 K11CĐ244 Khuất Duy Phúc 04/01/1999 7.0 Khá6.4 7.8 6.8 6.0 7.3 7.0 7.2
47 K11CĐ245 Lưu Xuân Phương 01/04/1999 6.4 T.bình khá7.0 6.4 6.2 5.7 6.6 6.3 7.0
48 K11CĐ246 Trịnh Thị Lan Phương 15/07/1998 7.6 Khá7.9 7.6 6.5 8.0 7.4 8.5 8.0
49 K11CĐ247 Nguyễn Thị Lệ Quyên 09/11/1997 7.5 Khá8.1 7.6 7.1 6.1 7.4 8.3 8.2
50 K11CĐ268 Đào Thị Diễm Quỳnh 06/02/1998 7.4 Khá8.3 7.7 6.8 6.9 7.0 7.1 8.0
51 K11CĐ248 Phùng Thị Sen 08/08/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 K11CĐ249 Trần Thị Phương Tâm 20/08/1999 6.2 T.bình khá 1=14.3%7.9 7.3 0.7 7.6 6.2 7.0 8.0
53 K11CĐ250 Lò Thị Phương Thảo 10/08/1995 7.9 Khá8.1 7.7 7.8 7.9 8.0 7.7 8.0
54 K11CĐ251 Lương Thị Phương Thảo 23/11/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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55 K11CĐ252 Nguyễn Thị Thoa 10/07/1999 7.4 Khá7.4 7.7 6.8 8.3 6.7 7.8 7.7
56 K11CĐ253 Hoàng Thị Thu 13/08/1999 7.5 Khá8.3 7.4 7.1 6.7 8.5 7.0 7.7
57 K11CĐ254 Vàng Thị Thu 23/06/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 K11CĐ259 Đỗ Thị Thùy 30/01/1999 7.9 Khá9.0 7.8 7.4 7.5 7.8 8.4 8.2
59 K11CĐ256 Nguyễn Thị Thúy 23/02/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 K11CĐ257 Nguyễn Thị Thúy 08/04/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 K11CĐ258 Trương Thị Thúy 07/01/1998 8.1 Giỏi9.1 7.9 7.1 8.7 7.6 8.5 8.7
62 K11CĐ255 Chu Thị Anh Thư 11/12/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 K11CĐ260 Nguyễn Thị Trang 25/11/1999 7.4 Khá6.8 7.9 7.2 6.9 7.4 7.9 7.7
64 K11CĐ261 Thào Đức Tuấn 28/06/1997 6.4 T.bình khá5.4 7.6 6.8 5.2 6.0 5.5 7.3
65 K11CĐ262 Trần Đình Tuấn 18/10/1999 6.9 T.bình khá5.4 7.8 7.4 7.0 6.6 6.5 7.0
66 K11CĐ263 Vũ Văn Tuấn 01/03/1999 7.3 Khá6.8 7.6 7.7 5.8 7.6 7.9 7.0
67 K11CĐ264 Trần Thị Uyên 16/10/1999 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 K11CĐ265 Đỗ Lê Văn 25/10/1990 6.5 T.bình khá 1=14.3%8.1 7.4 7.6 0.9 6.6 6.3 7.0
69 K11CĐ266 Phan Xuân Việt 23/09/1995 0.0 Yếu 7=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 K11CĐ267 Trần Thị Hải Yến 19/11/1999 8.0 Giỏi9.1 7.8 8.1 6.9 9.0 6.8 8.3

Xếp loại học tập: Xuất sắc: 0 (0.0%), Giỏi: 3 (4.3%), Khá: 23 (32.9%), T.bình khá: 17 (24.3%), Trung bình: 1 (1.4%), Yếu: 26 (37.1%), Kém: 0 (0.0%)
Xếp loại rèn luyện: Xuất sắc: 0 (0.0%), Tốt: 0 (0.0%), Khá: 0 (0.0%), T.bình khá: 0 (0.0%), Trung bình: 0 (0.0%), Yếu: 0 (0.0%), Kém: 0 (0.0%)

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019
 TL. Hiệu trưởng
 Trưởng phòng Đào tạo

  
Ghi chú:
(1) XSTK: XÁC SUẤT THỐNG KÊ (2) HD: HÓA DƯỢC (3) VS - KST: VI SINH KÝ SINH TRÙNG (4) TH: TIN HOC
(5) BH: BỆNH HỌC (6) DLĐC: DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG (7) TACN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
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